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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO, LƯU TRỮ THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /6 /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)


A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
 I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, 
lệ phí (nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần

	I
	LĨNH VỰC LƯU TRỮ
	
	
	
	

	1 
	Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ
1.013934.H42
	- Đối với cấp Giấy chứng nhận đủ điều điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nội dung tài liệu trong hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện.
- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nội dung tài liệu trong hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện.
	Trung tâm phục vụ HCC tỉnh
	Không
	x
	- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Nghị định số 113/2025.NĐ-CP ngày 03/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
	
	x

	2 
	Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt
1.013937.H42
	60 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định
	Trung tâm phục vụ HCC tỉnh
	Không
	x
	- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

	
	x

	3 
	Sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước
1.013932.H42
	- 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu sao và xác thực tài liệu lưu trữ
- 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu đọc tài liệu lưu trữ
- 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu đọc tài liệu lưu trữ, Phiếu yêu cầu sao và xác thực tài liệu lưu trữ
	- Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh ( đối với trường hợp trực tiếp)
- Trung tâm phục vụ hành chính công (đối với trường hợp trực tuyến)
	Không
	x
	- Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21 tháng 6 năm 2024
- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số
- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ
	
	x





II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, 
lệ phí (nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần

	I
	LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
	
	
	
	

	1 
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã
1.013796.H42
	25 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ
	
	x

	2 
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã
1.013797.H42
	25 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ
	
	x

	3 
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã
1.013798.H42
	25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ
	
	x









B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí,
lệ phí (nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
	
	
	
	
	

	1 
	Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung 
1.012655.H42
	45 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ

	
	x
	 Thay đổi trình tự, cách thức thực hiện, chuyển từ trung ương xuống cấp tỉnh.
Sửa mẫu B41

	2 
	Thủ tục đề nghị cho người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 
1.012660.H42

	45 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Thay đổi trình tự thực hiện, chuyển từ trung ương xuống cấp tỉnh.
Sửa mẫu B42

	3 
	Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 1.012672.H42
	60 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi biểu mẫu số B9

	4 
	Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
1.012661.H42
	 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	
Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi BM B13 và B14

	5 
	Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 
1.012641.H42
	60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi biểu mẫu số B15, A3

	6 
	Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương 
1.012639.H42
	45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. 

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Sửa  phần căn cứ của mẫu A6

	7 
	Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 
1.012637.H42
	45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại. 

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Sửa  phần căn cứ của mẫu A6

	8 
	Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 1.012632.H42
	60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi biểu mẫu số B8

	9 
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 34 của luật tín ngưỡng, tôn giáo
1.012629.H42
	20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi biểu mẫu số B19

	10 
	Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
1.012628.H42
	 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Bỏ phiếu lý lịch tư pháp; sửa đổi biểu mẫu số B19

	11 
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều xã thuộc một tỉnh 1.012607.H42
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Thay đổi trình tự thực hiện phía cơ quan có thẩm quyền
Sửa mẫu B33

	12 
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều xã thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 
1.012606.H42
	 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Thay đổi trình tự thực hiện phía cơ quan có thẩm quyền
Sửa đổi biểu mẫu số B34

	13 
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều xã thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh
1.012605.H42
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

	Trung tâm PVHCC tỉnh
	Không
	x
	
	
	x
	Thay đổi trình tự thực hiện phía cơ quan có thẩm quyền
Sửa đổi biểu mẫu số B35




	II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí,
lệ phí (nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần
	

	
	LĨNH VỰC DÂN TỘC
	
	
	
	
	

	1
	Công nhận người có uy tín 1.012222.H42
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ
- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. 
	
	x
	- Sửa đổi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
- Sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính
- Sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính


	2
	Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín 
1.010805.H42
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	
	
	x
	- Sửa đổi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
- Sửa đổi thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính 
- Sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính

	II
	LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
1.012590
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	Không
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ. 
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ
	
	x
	Bỏ lý lịch tư pháp, sửa mẫu B5

	2. 
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 1.012585
	15ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
	Trung tâm phục vụ HCC UBND cấp xã
	Không
	x
	
	
	x
	Sửa mẫu B6



